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KHẢO SÁT 

PHƢƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ CACBOHIĐRAT 

A. Phƣơng pháp giải bài tập về monosaccarit 

Phương pháp giải 

● Một số điều cần lưu ý về tính chất của monosaccarit : 

   + Cả glucozơ và fructozơ bị khử bởi H2 tạo ra sbitol. 

CH2OH[CHOH]4CHO  +  H2 
,

oNi t  CH2OH[CHOH]4CH2OH 

CH2OH(CHOH)3CCH2OH +  H2 
, oNi t  CH2OH[CHOH]4CH2OH     

       O 

    + Cả glucozơ và fructozơ đều bị oxi hóa bởi dung dịch AgNO3/NH3 (t
o
). 

CH2OH[CHOH]4CHO +2[Ag(NH3)2]OHCH2OH[CHOH]4COONH4+2Ag + 3NH3 + H2O 

                                                                                      amoni glucozơ    

      Đối với fructozơ khi tham gia phản ứng tráng gương thì đầu tiên fructozơ chuyển hóa thành glucozơ sau đó 

glucozơ tham gia phản ứng tráng gương. 

   + Glucozơ bị oxi hóa bởi nước brom còn fructozơ không có phản ứng này. 

CH2OH[CHOH]4CHO  + Br2  +  H2O      CH2OH[CHOH]4COOH  + 2HBr 

Hoặc: CH2OH[CHOH]4CHO + 2AgNO3 +3NH3+H2OCH2OH[CHOH]4COONH4 + 2Ag +2NH4NO3 

+ Glucozơ có khả năng tham gia phản ứng oxi hóa không hoàn toàn với O2 (t
o
, xt) tạo thành axit gluconic, 

fructozơ không có phản ứng này.  

2CH2OH[CHOH]4CHO  +  O2 
, oxt t  2CH2OH[CHOH]4COOH 

  + Glucozơ có khả năng tham gia phản ứng lên men rượu và lên men lactic, fructozơ không có những phản 

ứng này. 

C6H12O6  
, 30 35

o
men röôïu C  2C2H5OH  + 2CO2               C6H12O6  

, 30 35
o

men lactic C  2CH3CH(OH)COOH 

● Phương pháp giải bài tập về monosaccarit là dựa vào giả thiết ta viết phương trình phản ứng hoặc lập sơ đồ 

chuyển hóa giữa các chất, sau đó tìm mối liên quan về số mol hoặc khối lượng của các chất, từ đó suy ra kết 

quả mà đề bài yêu cầu. 

► Các ví dụ minh họa ◄ 
Ví dụ 1: Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% là : 

A. 2,25 gam.   B. 1,80 gam.   C. 1,82 gam.   D. 1,44 gam. 

Hướng dẫn giải 

      Phương trình phản ứng : 

CH2OH[CHOH]4CHO  +  H2 
oNi, t    CH2OH[CHOH]4CH2OH     (1) 

mol:                    0,01                                                     0,01 

      Theo (1) và giả thiết ta có :    2 2 24 4
CH OH CHOH CHO CH OH CHOH CH OH

n n 0,01 mol.   

      Vì hiệu suất phản ứng là 80% nên khối lượng glucozơ cần dùng là : 

  2 4
CH OH CHOH CHO

0,01
m .180 2,25 gam.

80%
   => Đáp án A. 

Ví dụ 2: Đun nóng 250 gam dung dịch glucozơ với dung dịch AgNO3 /NH3 thu được 15 gam Ag, nồng độ của 

dung dịch glucozơ là : 

A. 5%.   B. 10%.  C. 15%.  D. 30%. 

Hướng dẫn giải 

      Phương trình phản ứng : 

CH2OH[CHOH]4CHO  + 2[Ag(NH3)2]OH    CH2OH[CHOH]4COONH4  +  2Ag + 3NH3 + H2O 

      Hoặc 

CH2OH[CHOH]4CHO + 2AgNO3 +3NH3+H2OCH2OH[CHOH]4COONH4 + 2Ag +2NH4NO3  

      Theo phương trình phản ứng ta thấy : 

    2 24 4
AgCH OH CHOH CHO CH OH CHOH CHO

1 1 15 5 5
n n . mol m .180 12,5 gam.

2 2 108 72 72
       

      Nồng độ phần trăm của dung dịch glucozơ là : 

 
12,5

C% .100% 5%.
250

   => Đáp án A. 



Mỗi bài tập không chỉ đơn giản là tính toán, đằng sau đó là những ý tƣởng 

Mỗi lời giải không chỉ là áp dụng phƣơng pháp mà thực sự là một quá trình phân tích và sang tạo 

Ví dụ 3: Lên men dung dịch chứa 300 gam glucozơ thu được 92 gam ancol etylic. Hiệu suất quá trình lên men 

tạo thành ancol etylic là : 

 A. 60%.  B. 40%.  C. 80%.  D. 54%. 

Hướng dẫn giải 

      Phương trình phản ứng : C6H12O6    
leân men röôïu     2C2H5OH    +    2CO2  (1) 

      
2 5 6 12 6 2 5C H OH C H O C H OH

92 1
n 2 mol n .n 1 mol.

46 2
       

      Hiệu suất quá trình lên men tạo thành ancol etylic là : H =
1.180

.100% 60%
300

  => Đáp án A. 

Ví dụ 4: Lên men hoàn toàn m gam glucozơ thành ancol etylic. Toàn bộ khí CO2
 
sinh ra trong quá trình này 

được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2
 
dư tạo ra 40 gam kết tủa. Nếu hiệu suất của quá trình lên men là 75% 

thì giá trị của m là : 

A. 60.   B. 58.   C. 30.   D. 48.  

Hướng dẫn giải 

      Phương trình phản ứng : 

 C6H12O6    
leân men röôïu     2C2H5OH    +    2CO2  (1) 

 CO2    +    Ca(OH)2         CaCO3 +    H2O  (2) 

      Theo (1), (2) và giả thiết ta có :    
6 12 6 2 3

C H O phaûn öùng CO CaCO

1 1 1 40
n n n . 0,2 mol.

2 2 2 100

     

      Vì hiệu suất phản ứng lên men là 75% nên lượng glucozơ cần cho phản ứng là : 

 
6 12 6 6 12 6

C H O ñem phaûn öùng C H O ñem phaûn öùng

0,2 4 4
n mol m .180 48 gam.

75% 15 15

     =>Đáp án D. 

Ví dụ 5: Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90%, lượng khí CO2 sinh ra hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi 

trong, thu được 10 gam kết tủa. Khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 3,4 gam so với khối lượng dung dịch 

nước vôi trong ban đầu. Giá trị của m là : 

A. 20,0.  B. 30,0.  C. 13,5.  D. 15,0. 

Hướng dẫn giải 

      Phương trình phản ứng : 

 C6H12O6    
leân men röôïu     2C2H5OH    +    2CO2  (1) 

 CO2    +    Ca(OH)2         CaCO3 +    H2O  (2) 

 2CO2    +    Ca(OH)2         Ca(HCO3)2   (3) 

      Khối lượng dung dịch giảm = khối lượng CaCO3 kết tủa – khối lượng của CO2. Suy ra : 

2 3 2
CO CaCO dung dòch giaûm CO

m m m 6,6 gam n 0,15 mol.      

      Theo (1) ta có :     
6 12 6 2

C H O phaûn öùng CO

1
n n 0,075 mol.

2

   

      Vì hiệu suất phản ứng lên men là 90% nên lượng glucozơ cần cho phản ứng là : 

 
6 12 6 6 12 6

C H O ñem phaûn öùng C H O ñem phaûn öùng

0,075 1 1
n mol m .180 15 gam.

90% 12 12

      

Đáp án D. 

Ví dụ 6: Khối lượng glucozơ cần dùng để điều chế 1 lít dung dịch ancol (rượu) etylic 40
o 
(khối lượng riêng 0,8 

g/ml) với hiệu suất 80% là : 

 A. 626,09 gam. B. 782,61 gam. C. 305,27 gam. D. 1565,22 gam. 

Hướng dẫn giải 

      Phương trình phản ứng : 

 C6H12O6    
leân men röôïu     2C2H5OH    +    2CO2  (1) 

      Theo (1) và giả thiết ta có : 
6 12 6 2 5C H O C H OH

1 1 40%.1000.0,8 80
n .n . mol.

2 2 46 23
    

      Vì hiệu suất phản ứng là 80% nên khối lượng glucozơ cần dùng là : 

 
6 12 6C H O

80
m .180 728,61 gam.

23.80%
  => Đáp án B. 
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Ví dụ 7: Cho 2,5 kg glucozơ chứa 20% tạp chất lên men thành ancol etylic. Tính thể tích ancol etylic 40
o
 thu 

được biết ancol etylic có khối lượng riêng là 0,8 g/ml và quá trình chế biến anol etylic hao hụt 10%. 

A. 3194,4 ml.  B. 27850 ml.   C. 2875 ml.   D. 23000 ml. 

Hướng dẫn giải 

      Phương trình phản ứng : C6H12O6    
leân men röôïu     2C2H5OH    +    2CO2  (1) 

      Theo (1) và giả thiết ta có : 
2 5 6 12 6C H OH C H O

2,5.1000.80%.90%
n 2.n 2. 20 mol.

180
    

      Thể tích dung dịch C2H5OH 40
o 
thu được là : o

2 5C H OH 40

20.46
V 2875 ml.

0,8.40%
  => Đáp án B. 

Ví dụ 8: Cho sơ đồ chuyển hóa sau : Glucozơ   Ancol etylic     But-1,3-đien    Cao su Buna 

Hiệu suất của toàn bộ quá trình điều chế là 75%, muốn thu được 32,4 kg cao su Buna thì khối lượng glucozơ 

cần dùng là : 

A. 144 kg.  B. 108 kg.  C. 81 kg  D. 96 kg. 

Hướng dẫn giải 

      Sơ đồ phản ứng : 

C6H12O6      2C2H5OH     CH2=CH–CH =CH2     (–CH2–CH=CH–CH2–)n  (1) 

gam:       180                                   54                            54 

kg:         x.75%                                 32,4                               32,4 

      Theo (1) và giả thiết ta thấy khối lượng glucozơ cần dùng là : 
32,4.180

x 144 kg.
54.75%

  => Đáp án A. 

Ví dụ 9: Để điều chế 45 gam axit lactic từ tinh bột và qua con đường lên men lactic, hiệu suất thuỷ phân tinh 

bột và lên men lactic tương ứng là 90% và 80%. Khối lượng tinh bột cần dùng là : 

 A. 50 gam.               B. 56,25 gam.             C. 56 gam.                 D. 60 gam.  

Hướng dẫn giải 

      Sơ đồ phản ứng : 

(C6H10O5)n    
90%     nC6H12O6

80%   2nCH3CH(OH)COOH 

      Hiệu suất toàn bộ quá trình bằng tích hiệu suất các quá trình riêng lẻ : H = 0,9.0,8 = 0,72 (72%). 

  72%

6 10 5 n 3(C H O ) 2nCH CH(OH)COOH  

gam : 162n                       2n.90 

45.162
gam : m = = 56,25       45     

2.90.0,72




 

Đáp án B. 

 

B. Phƣơng pháp giải bài tập về đisaccarit 

Phương pháp giải 

● Một số điều cần lưu ý về tính chất của đisaccarit : 

   + Cả mantozơ và saccarozơ đều có phản ứng thủy phân. Do đặc điểm cấu tạo nên khi saccarozơ thủy phân 

cho hỗn hợp glucozơ và fructozơ, còn mantozơ cho glucozơ.    

 C12H22O11  +  H2O  
,


oH t

   C6H12O6   +   C6H12O6    

             saccarozơ                                 glucozơ         fructozơ 

C12H22O11  +  H2O  
, oH t

    2C6H12O6         

             matozơ                                      glucozơ        

   + Trong phân tử matozơ có chứa nhóm CHO nên có tính khử : Có thể tham gia phản ứng tráng gương, phản 

ứng với dung dịch nước brom, còn saccarozơ không có những phản ứng này. 

● Bài tập về đisacacrit thường có dạng là : Thủy phân một lượng đisacacrit (có thể hoàn toàn hoặc không hoàn 

toàn) sau đó cho sản phẩm thu được tham gia phản ứng tráng gương, phản ứng với nước brom… Vì vậy cần 

phải nắm chắc tính chất của đisacacrit và tính chất của các monosacacrit. Dựa vào giả thiết ta viết phương 

trình phản ứng hoặc lập sơ đồ chuyển hóa giữa các chất, sau đó tìm mối liên quan về số mol hoặc khối lượng 

của các chất, từ đó suy ra kết quả mà đề bài yêu cầu. 



Mỗi bài tập không chỉ đơn giản là tính toán, đằng sau đó là những ý tƣởng 

Mỗi lời giải không chỉ là áp dụng phƣơng pháp mà thực sự là một quá trình phân tích và sang tạo 

► Các ví dụ minh họa ◄ 
Ví dụ 1: Thủy phân hoàn toàn 6,84 gam saccarozơ rồi chia sản phẩm thành 2 phần bằng nhau. Phần1 cho tác 

dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thì thu được x gam kết tủa. Phần 2 cho tác dụng với dung dịch nước 

brom dư, thì có y gam brom tham gia phản ứng. Giá trị x và y lần lượt là : 

A. 2,16 và 1,6.  B. 2,16 và 3,2.  C. 4,32 và 1,6.  D. 4,32 và 3,2. 

Hướng dẫn giải 

      Theo giả thiết ta có : 
saccarozô

6,84
n 0,02 mol.

342

   

      Phương trình phản ứng thủy phân : 

       C12H22O11  +  H2O  
oH , t

    C6H12O6   +   C6H12O6   (1) 

             saccarozơ                                 glucozơ         fructozơ 

mol:        0,02                                      0,02           0,02 

      Như vậy dung dịch thu được sau khi thủy phân hoàn toàn 0,02 mol saccarozơ có chứa 0,02 mol glucozơ và 

0,02 mol fructozơ. Một nửa dung dịch này có chứa 0,01 mol glucozơ và 0,01 mol fructozơ. 

      Phần 1 khi thực hiện phản ứng tráng gương thì cả glucozơ và fructozơ đều tham gia phản ứng nên tổng số 

mol phản ứng là 0,02 mol. 

C6H12O6  

o
3 3AgNO /NH ,t

2Ag     (2) 

mol:       0,02                          0,04       

      Phần 2 khi phản ứng với dung dịch nước brom thì chỉ có glucozơ phản ứng.  

CH2OH[CHOH]4CHO  + Br2  +  H2O      CH2OH[CHOH]4COOH  + 2HBr   (3) 

mol:        0,01                          0,01     

      Vậy từ (2) và (3) suy ra : 

 
2

Ag Br
x m 0,04.108 4,32 gam; y m 0,01.160 1,6 gam.       

Đáp án C. 

Ví dụ 2: Thủy phân hoàn toàn 3,42 gam hỗn hợp X gồm saccarozơ và mantozơ thu được hỗn hợp Y. Biết rằng 

hỗn hợp Y phản ứng vừa đủ 0,015 mol Br2. Nếu đem dung dịch chứa 3,42 gam hỗn hợp X cho phản ứng lượng 

dư AgNO3/NH3 thì khối lượng Ag tạo thành là : 

A. 2,16 gam.  B. 3,24 gam.  C. 1,08 gam.  D. 0,54 gam. 

Hướng dẫn giải 

      Đặt số mol của saccarozơ và matozơ trong hỗn hợp X là x và y. 

      Phương trình phản ứng : 

       C12H22O11  +  H2O  
oH , t

    C6H12O6   +   C6H12O6   (1) 

             saccarozơ                                 glucozơ       fructozơ 

mol:        x                                              x             x 

 C12H22O11  +  H2O  
oH , t

    2C6H12O6        (2) 

             matozơ                                      glucozơ        

mol:        y                                              2y       

CH2OH[CHOH]4CHO  + Br2  +  H2O      CH2OH[CHOH]4COOH  + 2HBr   (3) 

mol:        x+2y                          x+2y     

C12H22O11  

o
3 3AgNO /NH , t

2Ag     (4) 

matozơ   

mol:        y                                  2y       

      Theo (1), (2), (3) và giả thiết ta có : 

 

3,42
x 0,005x y 0,01

342
y 0,005

x 2y 0,015


   

 
  

 

      Khi cho hỗn hợp X tham gia phản ứng tráng gương thì chỉ có matozơ phản ứng nên theo (4) ta có mAg = 

0,005.2.108 = 1,08 gam. 

Đáp án C. 
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Ví dụ 3: Thủy phân hỗn hợp gồm 0,02 mol saccarozơ và 0,01 mol mantozơ một thời gian thu được dung dịch X 

(hiệu suất phản ứng thủy phân mỗi chất đều là 75%). Khi cho toàn bộ X tác dụng với một lượng dư dung dịch 

AgNO3 trong NH3 thì lượng Ag thu được là : 

A.0,090 mol.  B. 0,095 mol.  C. 0,12 mol.  D. 0,06 mol. 

Hướng dẫn giải 

      Vì hiệu suất phản ứng thủy phân là 75% nên tổng số mol mantozơ và saccarozơ tham gia phản ứng thủy 

phân là (0,02 + 0,01).75% = 0,0225 mol.  

      Số mol của mantozơ dư sau phản ứng thủy phân là 0,01.25% = 0,0025 mol. 

      Sơ đồ phản ứng : 

C12H22O11  (gồm mantozơ và saccarozơ phản ứng)     2C6H12O6      4Ag (1) 

mol:       0,0225                                                                          0,045          0,09 

 C12H22O11 (mantozơ dư)      2Ag  (2) 

mol:       0,0025                                  0,005 

      Saccarozơ dư không tham gia phản ứng tráng gương. 

      Theo sơ đồ (1) và (2) suy ra tổng số mol Ag tạo ra là 0,095 mol. 

Đáp án B. 

Ví dụ 4: Đốt cháy hoàn toàn 0,0855 gam một cacbohiđrat X. Sản phẩm được dẫn vào nước vôi trong thu được 

0,1 gam kết tủa và dung dịch A, đồng thời khối lượng dung dịch tăng 0,0815 gam. Đun nóng dung dịch A lại 

được 0,1 gam kết tủa nữa. Biết khi làm bay hơi 0,4104 gam X thu được thể tích khí đúng bằng thể tích 0,0552 

gam hỗn hợp hơi ancol etylic và axit fomic đo trong cùng điều kiện. Công thức phân tử của X là : 

 A. C12H22O11.  B. C6H12O6.  C. (C6H10O5)n.  D. C18H36O18. 

Hướng dẫn giải 

      Đặt CTTQ của X: Cn(H2O)m. 

 
ot

n 2 m 2 2 2C (H O) nO nCO mH O    (1) 

CO2  +   Ca(OH)2     CaCO3  +   H2O   (2) 

2CO2  +   Ca(OH)2     Ca(HCO3)2     (3) 

Ca(HCO3)2     CaCO3  +  CO2  +  H2O  (4) 

      Theo (2) :  
2 3

CO (pö) CaCO
n n 0,001 mol  

      Theo (3), (4):   
2 3 2 3

CO (pö) Ca(HCO ) CaCO
n 2.n 2.n 0,002 mol    

      Tổng số mol CO2 sinh ra từ phản ứng đốt cháy hợp chất hữu cơ là 0,003 mol. 

      Vì khối lượng dung dịch A tăng so với khối lượng dung dịch Ca(OH)2 ban đầu là 0,0815 gam nên ta có :  

2 2 3 2 2CO H O CaCO CO H Om m m 0,1815 m m 0,1 0,0815.        

2 2 2H O CO H Om 0,1815 m 0,1815 0,003.44 0,0495 gam n 0,00275 mol.         

2 5 2 5

3
hhC H OH HCOOH X (HCOOH,C H OH)

X 3

0,0552
M M 46 M 46 n n 1,2.10 mol

46

0,4104
M 342 gam / mol.

1,2.10





       

  

 

      Mặt khác X có công thức là Cn(H2O)m nên suy ra : 12n + 18m = 342 n = 12; m = 11.  

      Vậy, công thức phân tử của X là C12(H2O)11 hay C12H22O11. 

● Lƣu ý: Có thể tìm tỉ lệ nC : nH : nO  công thức phân tử của X.=>Đáp án A. 



Mỗi bài tập không chỉ đơn giản là tính toán, đằng sau đó là những ý tƣởng 

Mỗi lời giải không chỉ là áp dụng phƣơng pháp mà thực sự là một quá trình phân tích và sang tạo 

C. Phƣơng pháp giải bài tập về polisaccarit 

Phương pháp giải 
● Một số điều cần lưu ý về tính chất của polisaccarit : 

   + Cả tinh bột và xenlulozơ đều có phản ứng thủy phân, sản phẩm cuối cùng là đường glucozơ. 

(C6H10O5)n      +      nH2O            nC6H12O6 

      (Tinh bột hoặc xenlulozơ) 

   + Xenlulozơ có phản ứng với HNO3 (H2SO4 đặc, t
o
) và với (CH3CO)2O.  

  [C6H7O2(OH)3]n  +  2nHONO2  
2 4

,


o

H SO ñaëc t

 [C6H7O2(ONO2)2(OH)]n  +  2nH2O 

            (HNO3)          xenlulozơ đinitrat 

[C6H7O2(OH)3]n  +  3nHONO2  
2 4

,
o

H SO ñaëc t

  [C6H7O2(ONO2)3]n  +  3nH2O 

             (HNO3)          xenlulozơ trinitrat 

[C6H7O2(OH)3]n  +  2n(CH3CO)2O 
o

t

 [C6H7O2(OOCCH3)2(OH)]n  +  2nCH3COOH   

                                                                         xenlulozơ điaxetat  

[C6H7O2(OH)3]n  +  3n(CH3CO)2O 
o

t

 [C6H7O2(OOCCH3)3]n  +  3nCH3COOH            

                                                                                    xenlulozơ triaxetat 

● Phương pháp giải bài tập về polisaccarit là dựa vào giả thiết ta viết phương trình phản ứng hoặc lập sơ đồ 

chuyển hóa giữa các chất, sau đó tìm mối liên quan về số mol hoặc khối lượng của các chất, từ đó suy ra kết 

quả mà đề bài yêu cầu. 

► Các ví dụ minh họa ◄ 
1. Phản ứng điều chế glucozơ và ancol etylic từ tinh bột hoặc xenlulozơ 

Ví dụ 1: Khi thuỷ phân 1 kg bột gạo có 80% tinh bột, thì khối lượng glucozơ thu được là bao nhiêu? Giả thiết 

rằng phản ứng xảy ra hoàn toàn. 

 A. 0,80 kg.  B. 0,90 kg.  C. 0,99 kg.  D. 0,89 kg. 

Hướng dẫn giải 

      Phương trình phản ứng : 

(C6H10O5)n      +      nH2O            nC6H12O6  (1) 

gam:        162n                               180n 

kg:           1.80%                           
1.80%.180n

0,89
162n

 =>Đáp án D. 

Ví dụ 2: Cho m gam tinh bột lên men thành C2H5OH với hiệu suất 81%, hấp thụ hết lượng CO2 sinh ra vào 

dung dịch Ca(OH)2 được 55 gam kết tủa và dung dịch X. Đun nóng dung dịch X lại có 10 gam kết tủa nữa. Giá 

trị m là : 

A. 75 gam.  B. 125 gam.  C. 150 gam.  D. 225 gam. 

Hướng dẫn giải 

      Phương trình phản ứng : 

 (C6H10O5)n    +    nH2O    
leân men röôïu     nC6H12O6  (1) 

mol:     
0,375

n

                                                       0,375 

 C6H12O6    
leân men röôïu     2C2H5OH    +    2CO2  (2) 

mol:     0,375                                                           0,75 

 CO2    +    Ca(OH)2         CaCO3 +    H2O  (3) 

mol:     0,55                                   0,55 

 2CO2    +    Ca(OH)2         Ca(HCO3)2   (4) 

mol:       0,2                                       0,1 

Ca(HCO3)2   
o

t    CaCO3    +    CO2    +   H2O  (5) 

mol:       0,1                          0,1 

      Theo giả thiết ta thấy khi CO2 phản ứng với dung dịch Ca(OH)2 thì tạo ra cả hai loại muối là CaCO3 và 

Ca(HCO3)2. Từ các phản ứng (1), (2), (3), (4), (5) suy ra :  

 
6 10 5 n 6 12 6 2

(C H O ) C H O CO

1 1 1 0,375
n .n n .0,75 mol.

n 2n 2n n
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      Vậy khối lượng tinh bột tham gia phản ứng với hiệu suất 81% là : 
6 10 5 n

(C H O )

162n.0,375
m 75 gam.

81%.n

   

Đáp án A. 

Ví dụ 3: Đi từ 150 gam tinh bột s  điều chế được bao nhiêu ml ancol etylic 46
o
 bằng phương pháp lên men 

ancol? Cho biết hiệu suất phản ứng đạt 81% và d = 0,8 g/ml. 

A. 46,875 ml.  B. 93,75 ml.  C. 21,5625 ml. D. 187,5 ml. 

Hướng dẫn giải 

           Phương trình phản ứng : 

 (C6H10O5)n    +    nH2O    leân men röôïu     nC6H12O6  (1) 

 C6H12O6    
leân men röôïu     2C2H5OH    +    2CO2  (2) 

      Khối lượng tinh bột tham gia phản ứng là : 150.81%=121,5 gam. 

      
6 10 5 n 6 12 6 2 5 2 5 6 10 5 n

(C H O ) C H O C H OH C H OH (C H O )

1 1 121,5
n .n n n 2n.n 2n. 1,5 mol.

n 2n 162n

       

      Thể tích ancol nguyên chất là :
o

2 5
2 5

C H OH nguyeân chaát C H OH 46

1,5.46 86,25
V 86,25 ml V 187,5 ml.

0,8 0,46

      

Đáp án D. 

Ví dụ 4: Khối lượng của tinh bột cần dùng trong quá trình lên men để tạo thành 5 lít rượu (ancol) etylic 46º là 

(biết hiệu suất của cả quá trình là 72% và khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0,8 g/ml). 

A. 5,4 kg.  B. 5,0 kg.  C. 6,0 kg.  D. 4,5 kg. 

Hướng dẫn giải 

      
2 5 2 5

C H OH nguyeân chaát C H OH
V 5.1000.0,46 2300 ml m 0,8.2300 1840 gam.      

      
2 5 6 10 5 n

C H OH (C H O )

1840 1 20
n 40 mol n .40 mol.

46 2n n

      

      Khối lượng của tinh bột tham gia phản ứng điều chế ancol với hiệu suất 72% là : 

 
6 10 5 n

(C H O )

162n.20
m 4500 gam 4,5 kg.

72%.n

    

Đáp án D. 

Ví dụ 5: Người ta điều chế C2H5OH từ xenlulozơ với hiệu suất chung của cả quá trình là 60% thì khối lượng 

C2H5OH thu được từ 32,4 gam xeluluzơ là : 

 A. 11,04 gam.  B. 30,67 gam.  C. 12,04 gam.  D. 18,4 gam. 

Hướng dẫn giải 

      Sơ đồ phản ứng : 

 (C6H10O5)n            nC6H12O6         2nC2H5OH  (1) 

gam:         162n                                                 2n.46 

gam:         32,4.60%                                            x 

      Số gam xenlulozơ đã tham gia phản ứng là 32,4.60%. Gọi x là số gam ancol etylic được tạo thành. 

      Theo (1) và giả thiết ta có : 
2.46.32,4.60%

x 11,04 gam.

162

  =>Đáp án A. 

Ví dụ 6: Để sản xuất ancol etylic, người ta dùng nguyên liệu là mùn cưa và vỏ bào từ gỗ chứa 50% xenlulozơ. 

Nếu muốn điều chế 1 tấn ancol etylic, hiệu suất quá trình là 70% thì khối lượng nguyên liệu cần dùng là : 

 A. 5031 kg.   B. 5000 kg.   C. 5100 kg.  D. 6200 kg.  

Hướng dẫn giải 

      Sơ đồ phản ứng : 

 (C6H10O5)n            nC6H12O6         2nC2H5OH (1) 

gam:         162n                                                 2n.46 

tấn:         x.50%.70%                                        1 

      Gọi khối lượng nguyên liệu mùn cưa và vỏ bào cần dùng là x tấn. Vì trong vỏ bào và mùn cưa chỉ chứa 

50% xenlulozơ và hiệu suất phản ứng là 70% nên lượng xenlulozơ tham gia phản ứng là x.50%.70%. 

      Theo (1) và giả thiết ta có : 
162

x 5,031 taán 5031 kg.

46.2.50%.70%

   =>Đáp án A. 



Mỗi bài tập không chỉ đơn giản là tính toán, đằng sau đó là những ý tƣởng 

Mỗi lời giải không chỉ là áp dụng phƣơng pháp mà thực sự là một quá trình phân tích và sang tạo 

2. Phản ứng tổng hợp đƣờng glucozơ và tinh bột ở cây xanh 

Ví dụ 7: Biết CO2 chiếm 0,03% thể tích không khí, thể tích không khí (đktc) cần cung cấp cho cây xanh quang 

hợp để tạo 162 gam tinh bột là : 

 A. 112.10
3
 lít.  B. 448.10

3
 lít.  C. 336.10

3
 lít.  D. 224.10

3
 lít.  

Hướng dẫn giải 

      Phương trình phản ứng : 

 6nCO2 + 5nH2O as

clorophin
  (C6H10O5)n + 6nO2 (1) 

gam:         6n.44                                162n                                

gam:           m                                    162 

       m = 6.44 gam hay 6 mol  

       thể tích không khí cần là 
6.22,4

.100
0,03

 = 448.10
3
 lít.=> Đáp án B. 

Ví dụ 8: Phản ứng tổng hợp glucozơ trong cây xanh cần được cung cấp năng lượng từ ánh sáng mặt trời : 

6CO2 + 6H2O + 673 kcal   aùnh saùng

clorophin   C6H12O6   +  6O2 

Cứ trong một phút, mỗi cm
2
 lá xanh nhận được 0,5 cal năng lượng mặt trời, nhưng chỉ có 10% được sử dụng 

vào phản ứng tổng hợp glucozơ. Thời gian để một cây có 1000 lá xanh (diện tích mỗi lá 10 cm
2
) sản sinh được 

18 gam glucozơ là : 

A. 2 giờ 14 phút 36 giây.     B. 4 giờ 29 phút 12 giây.  

C. 2 giờ 30 phút 15 giây.     D. 5 giờ 00 phút 00 giây. 

Hướng dẫn giải 

      Phản ứng tổng hợp glucozơ trong cây xanh cần được cung cấp năng lượng từ ánh sáng mặt trời : 

          6CO2 + 6H2O + 673 kcal   aùnh saùng

clorophin   C6H12O6   +  6O2 (1) 

      Theo phương trình (1) ta thấy để tổng hợp được 180 gam glucozơ thì năng lượng cần dùng là 673 kcal. Vậy 

để tổng hợp được 18 gam glucozơ thì năng lượng cần dùng là 67,3 kcal hay 67300 cal. 

      Gọi t (phút) là thời gian cần dùng để 1000 chiếc lá xanh (diện tích mỗi lá 10 cm
2
) tổng hợp được 18 gam 

glucozơ ta có : 

 0,5.10%.1000.10.t = 67300  t = 134,6 phút = 2 giờ 14 phút 36 giây.=>Đáp án A. 

Ví dụ 9: Phản ứng tổng hợp glucozơ trong cây xanh cần được cung cấp năng lượng là 2813 kJ cho mỗi mol 

glucozơ tạo thành. 

6CO2  +  6H2O as

clorophin
  C6H12O6  +  6O2 

Nếu trong một phút, mỗi cm
2
 lá xanh nhận được khoảng 2,09 J năng lượng mặt trời, nhưng chỉ 10% được sử 

dụng vào phản ứng tổng hợp glucozơ. Với một ngày nắng (từ 6h00 – 17h00) diện tích lá xanh là 1 m
2
, lượng 

glucozơ tổng hợp được bao nhiêu? 

 A. 88,26 gam.  B. 88,32 gam.  C. 90,26 gam.  D. 90,32 gam. 

Hướng dẫn giải 

      Phản ứng tổng hợp glucozơ trong cây xanh cần được cung cấp năng lượng là 2813 kJ cho mỗi mol glucozơ 

tạo thành. 

6CO2  +  6H2O  + 2813 kJ as

clorophin
  C6H12O6  +  6O2 (1) 

      Năng lượng mà 1 m
2
 (1 m

2
 = 100

2
 cm

2
) lá xanh nhận được trong thời gian 11 giờ (11 giờ = 11.60 phút) để 

dùng vào việc tổng hợp glucozơ là : 1.(100)
2
.2,09.10%.11.60 = 1379400 J =1379,4 kJ. 

      Theo phương trình (1) ta thấy để tổng hợp được 180 gam glucozơ thì cần một năng lượng là 2813 kJ. Vậy 

nếu được cung cấp 1379,4 kJ năng lượng thì cây xanh s  tổng hợp được lượng glucozơ là 

1379,4.180
88,26 gam.

2813

 =>Đáp án A. 
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3. Phản ứng của xenlulozơ với HNO3 (H2SO4 đặc, t
o
) và với (CH3CO)2O. 

Ví dụ 10: Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ phản ứng giữa axit nictric với xenlulozơ (hiệu suất phản ứng 

60% tính theo xenlulozơ). Nếu dùng 2 tấn xenlulozơ thì khối lượng xenlulozơ trinitrat điều chế được là : 

 A. 2,97 tấn.  B. 3,67 tấn.  C. 2,20 tấn.  D. 1,10 tấn. 

Hướng dẫn giải 

      Phương trình phản ứng : 

 C6H7O2(OH)3   +    3HNO3           C6H7O2(ONO2)3  + 3H2O  

gam:        162                                                    297 

tấn :         2.0,6                                             
2.0,6.297

162

= 2,2 

Đáp án C. 

Ví dụ 11: Thể tích dung dịch HNO3 67,5% (khối lượng riêng là 1,5 gam/ml) cần dùng để tác dụng với 

xenlulozơ tạo thành 89,1 kg xenlulozơ trinitrat là (biết lượng HNO3 bị hao hụt là 20%) : 

A. 55 lít.   B. 81 lít.   C. 49 lít.   D. 70 lít. 

Hướng dẫn giải 

      Vì lượng HNO3 hao hụt 20% nên hiệu suất phản ứng chỉ đạt 80%. Gọi x là số kg HNO3 đem phản ứng thì 

lượng HNO3 phản ứng là x.80% kg. 

      Phương trình phản ứng : 

 C6H7O2(OH)3   +    3HNO3           C6H7O2(ONO2)3  + 3H2O  (1) 

gam:                                    63.3                          297 

kg:                                       x.80%                      89,1         

      Theo (1) và giả thiết ta thấy khối lượng HNO3 nguyên chất đã tham gia phản ứng là : 

 
3

dd HNO  67,5%

63.3.89,1 70,875
x 70,875 kg m 105 kg.

297.80% 67,5%

      

      Thể tích dung dịch HNO3 nguyên chất cần dùng là : 
3

ddHNO 67,5%

105
V 70 lít.

1,5

   

Đáp án D. 

Ví dụ 12: Cho xenlulozơ phản ứng với anhiđric axetic (có H2SO4 làm xúc tác) thu được 11,1 gam hỗn hợp X 

gồm xenlulozơ triaxetat, xenlulozơ điaxetat và 6,6 gam axit axetic. Thành phần phần trăm theo khối lượng của 

xenlulozơ triaxetat và xenlulozơ điaxetat trong X lần lượt là : 

 A. 77% và 23%.     B. 77,84% và 22,16%.  

C. 76,84% và 23,16%.   D. 70% và 30%.  

Hướng dẫn giải 

      Phương trình phản ứng : 

[C6H7O2(OH)3]n  +  2n(CH3CO)2O 
o

t

 [C6H7O2(OOCCH3)2(OH)]n  +  2nCH3COOH  (1) 

mol:                                                                                            x                                     2nx      

[C6H7O2(OH)3]n  +  3n(CH3CO)2O 
o

t

 [C6H7O2(OOCCH3)3]n  +  3nCH3COOH           (2) 

mol:               y                             3ny     

 

      Theo (1), (2) và giả thiết ta có hệ phương trình : 

 

244nx 288ny 11,1 246x 288y 11,1
x 0,01

6,6 6,6
y 0,032nx 3ny 0,11 2x 3y 0,11

60 60

    
  

   
       

 

 

      Thành phần phần trăm theo khối lượng của xenlulozơ triaxetat và xenlulozơ điaxetat trong X lần lượt là : 

 
   

 

6 7 2 3
2 n

6 7 2 3
3 n

001.246
% C H O OOCCH OH .100 22,16%;

11,1

% C H O OOCCH (100 22,16)% 77,84%.

   
 

    
 

 

Đáp án B. 



Mỗi bài tập không chỉ đơn giản là tính toán, đằng sau đó là những ý tƣởng 

Mỗi lời giải không chỉ là áp dụng phƣơng pháp mà thực sự là một quá trình phân tích và sang tạo 

Ví dụ 13: Xenlulozơ tác dụng với anhiđrit axetic (có H2SO4 làm xúc tác) tạo ra 9,84 gam este axetat và 4,8 gam 

CH3COOH, công thức của este axetat có dạng là : 

A. [C6H7O2(OOCCH3)3]n.      

B. [C6H7O2(OOCCH3)3]n và [C6H7O2(OOCCH3)2OH]n. 

C. [C6H7O2(OOCCH3)2OH]n.    

D. [C6H7O2(OOCCH3)(OH)2]n. 

Hướng dẫn giải 

      Các phương trình phản ứng có thể xảy ra : 

[C6H7O2(OH)3]n  +  2n(CH3CO)2O 
o

t

 [C6H7O2(OOCCH3)2(OH)]n  +  2nCH3COOH  (1) 

[C6H7O2(OH)3]n  +  3n(CH3CO)2O 
o

t

 [C6H7O2(OOCCH3)3]n  +  3nCH3COOH           (2) 

      Các phương trình (1), (2) có thể viết ở dạng như sau : 

C6H7O2(OH)3  +  2(CH3CO)2O 
o

t

 C6H7O2(OOCCH3)2(OH)  +  2CH3COOH  (1) 

C6H7O2(OH)3  +  3(CH3CO)2O 
o

t

 C6H7O2(OOCCH3)3  +  3CH3COOH           (2) 

    (Đã giản ước hệ số n) 

● Nhận xét : Trong phản ứng  của xenlulozơ tác dụng với anhiđrit axetic (có H2SO4 làm xúc tác) ta thấy số mol 

anhiđrit axetic phản ứng luôn bằng số mol axit axetic tạo thành.  

      Từ đó suy ra :  
  33 2

CH COOHCH CO O

4,8
n n 0,08 mol.

60

    

      Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có : 

 

   

 

 

 

 

336 7 2 23 n

6 7 2 3 n

6 7 2 3 n

3 2

6 7 2 3 n

este axetat CH COOHCH CO OC H O OH

C H O OH

C H O OH

CH CO O

C H O OH

m m m m

m 0,08.60 9,84 0,08.102 6,48 gam

6,48
m 0,04 mol

162

n
0,08

2

n 0,04

 
 

 
 

 
 

 
 

  

    

  

  

 

      Vậy sản phẩm este axetat tạo thành là [C6H7O2(OOCCH3)2OH]n. 

Đáp án C. 

 

● Lƣu ý :  

      + Nếu tỉ lệ  
 

 

3 2

6 7 2 3 n

CH CO O

C H O OH

n

n
 
 

 3 thì sản phẩm tạo ra là [C6H7O2(OOCCH3)3]n. 

      + Nếu tỉ lệ 
 

 

3 2

6 7 2 3 n

CH CO O

C H O OH

n

2 3

n
 
 

   thì sản phẩm tạo ra là hỗn hợp gồm : 

[C6H7O2(OOCCH3)3]n và [C6H7O2(OOCCH3)2OH]n. 


